	PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH CBGV-NV
NĂM HỌC 2015 - 2016

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ
	Trình độ CM
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	1
	Hoàng Ánh Tuyết
	26/05/1974
	HT
	ĐH
	Văn
	

	2
	Bùi Thị Thu Thủy
	28/07/1977
	Phó HT
	ĐH
	Toán
	

	3
	Nguyễn Thị Sen
	13/09/1979
	TTCM
	ĐH
	Sinh
	

	4
	Nguyễn Thái Học
	29/05/1987
	TPCM
	ĐH
	Hóa
	

	5
	Phạm Thị Phú
	19/03/1981
	CTCĐ
	ĐH
	Tiếng anh
	

	6
	Phạm Văn Bình
	06/10/1983
	GV
	ĐH
	TD
	

	7
	Trần Thị Dinh
	15/12/1961
	GV
	CĐ
	Toán
	

	8
	Trần Thị Thu Hằng
	12/07/1986
	GV
	ĐH
	Toán
	

	9
	Nguyễn Vân Hoa
	09/03/1985
	GV
	ĐH
	Toán
	

	10
	Hồ Trung Minh
	08/01/1981
	GV
	ĐH
	Toán-Lý
	

	11
	Nguyễn Thị Lương
	29/11/1979
	GV
	ĐH
	GDCD
	

	12
	Nguyễn Thị Nhung
	06/08/1962
	GV
	CĐ
	Toán
	

	13
	Lê Văn Phúc
	29/07/1980
	GV
	ĐH
	GDCT
	

	14
	Nguyễn Thị Quyền
	09/09/1984
	GV
	ĐH
	Văn
	

	15
	Vương Thị Thu
	20/01/1977
	GV
	ĐH
	TAnh
	

	16
	Dương Thế Vững
	02/08/1981
	GV
	CĐ
	Âm nhạc
	

	17
	Hoàng Bích Diệp
	04/10/1980
	GV
	ĐH
	TAnh
	

	18
	Trần Thanh Huyền
	05/09/1987
	GV
	ĐH
	Văn
	

	19
	Vũ Thị Nhung
	06/01/1978
	TPCM
	ĐH
	Văn
	

	20
	Nguyễn Thu Vân
	24/09/1987
	GV
	ĐH
	Địa
	

	21
	Hà Thị Thanh Hoa
	30/04/1989
	GV
	Thạc sỹ
	Toán
	

	22
	Đặng Thị Thu
	22/10/1991
	GV
	ĐH
	Sinh-Hoá
	

	23
	Nguyễn Xuân Chiến
	29/10/1965
	TT HC
	TC
	KT
	

	24
	Nguyễn Thị Nghĩa
	10/08/1981
	Văn thư
	TC
	KT
	

	25
	Bùi Thị Biếc
	04/12/1970
	Thư viện
	TC
	Văn thư
	

	26
	Nguyễn Thị Tuyết
	29/04/1987
	Y tế
	TC
	Y tế
	

	27
	Lê Thu Trang
	15/08/1990
	TNTN
	CĐ
	Sinh
	

	28
	Trương Khắc Toàn
	07/05/1991
	GV
	ĐH
	Toán-Tin
	Hợp đồng

	29
	Nguyễn Thị Hà
	04/11/1989
	GV
	ĐH
	Văn – ĐĐ
	Hợp đồng

	30
	Nguyễn Thị Mai Hương
	28/12/1980
	GV
	ĐH
	LSử
	Hợp đồng

	31
	Nguyễn Thị Duyên
	03/06/1992
	GV
	ĐH
	CNTT
	Hợp đồng









Đông triều, ngày 30 tháng 9 năm 2015
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	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ
	Trình độ CM
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Thu Thủy
	28/07/1977
	Phó HT
	ĐH
	Toán
	

	2
	Nguyễn Thị Sen
	13/09/1979
	TTCM
	ĐH
	Sinh
	

	3
	Nguyễn Thái Học
	29/05/1987
	TPCM
	ĐH
	Hóa
	

	4
	Trần Thị Dinh
	15/12/1961
	GV
	CĐ
	Toán
	

	5
	Nguyễn Thị Nhung
	06/08/1962
	GV
	CĐ
	Toán
	

	6
	Hồ Trung Minh
	/     / 1981
	GV
	ĐH
	Toán-Lý
	

	7
	Trần Thị Thu Hằng
	12/07/1986
	GV
	ĐH
	Toán
	

	8
	Nguyễn Thu Vân
	24/09/1987
	GV
	ĐH
	Địa
	

	9
	Nguyễn Vân Hoa
	09/03/1985
	GV
	ĐH
	Toán
	

	10
	Hà Thị Thanh Hoa
	30/04/1989
	GV
	Thạc sỹ
	Toán
	

	11
	Đặng Thị Thu
	22/10/1991
	GV
	ĐH
	Sinh-Hoá
	

	12
	Trương Khắc Toàn
	07/05/1991
	GV
	ĐH
	Toán-Tin
	Hợp đồng

	13
	Nguyễn Thị Duyên
	
	
	
	
	Hợp đồng

	1
	Hoàng Ánh Tuyết
	26/05/1974
	HT
	ĐH
	Văn
	

	2
	Phạm Thị Phú
	19/03/1981
	CTCĐ
	ĐH
	Tiếng anh
	

	3
	Vũ Thị Nhung
	06/01/1978
	TPCM
	ĐH
	Văn
	

	4
	Vương Thị Thu
	20/01/1977
	GV
	ĐH
	TAnh
	

	5
	Nguyễn Thị Lương
	29/11/1979
	GV
	ĐH
	GDCD
	

	6
	Hoàng Bích Diệp
	04/10/1980
	GV
	ĐH
	TAnh
	

	7
	Lê Văn Phúc
	29/07/1980
	GV
	ĐH
	GDCT
	

	8
	Dương Thế Vững
	02/08/1981
	GV
	CĐ
	TAnh
	

	9
	Nguyễn Thị Quyền
	09/09/1984
	GV
	ĐH
	Văn
	

	10
	Phạm Văn Bình
	06/10/1983
	GV
	ĐH
	TD
	

	11
	Trần Thanh Huyền
	05/09/1987
	GV
	ĐH
	Văn
	

	12
	Nguyễn Thị Hà
	04/11/1989
	TPT đội
	ĐH
	Văn – ĐĐ
	Hợp đồng

	13
	Nguyễn Thị Mai Hương
	28/12/1980
	GV
	ĐH
	LSử
	Hợp đồng

	1
	Nguyễn Xuân Chiến
	29/10/1965
	TT HC
	TC
	KT
	

	2
	Nguyễn Thị Nghĩa
	10/08/1981
	Văn thư
	TC
	KT
	

	3
	Bùi Thị Biếc
	04/12/1970
	Thư viện
	TC
	Văn thư
	

	4
	Nguyễn Thị Tuyết
	29/04/1987
	Y tế
	TC
	Y tế
	

	5
	Lê Thu Trang
	15/08/1990
	TNTN
	CĐ
	Sinh
	


